
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Số:             /UBND-TH                      Bình Định, ngày     tháng       năm 2019    

V/v      n về     đất tạ  khu 

v      p r n    ữ  tỉn  Bình 

  Địn  và tỉn  Quãng Ngãi 
 

                        Kín   ử :      tỉn   u n       
 

  

     tỉn   ìn  Địn  n ận đượ  văn b n số 5147/UBND-NNTN ngày 

17/9/2019  ủ       tỉn   u n       về v ệ  lấy      n đố  vớ      đất tạ    u v   

giáp ranh   ữ      tỉn  tron  d  t  o   n      đất  p dụn    o t ờ   ỳ 05 năm 

(2020-2024) trên đị  bàn tỉn   u n       ( ó d  t  o b n          loạ  đất tạ    u 

v   giáp ranh  èm t eo). Về v ệ  này,      tỉn   ìn  Địn   ó      n n ư s u: 

 Căn  ứ  uật đất đ   năm 2013;    ị địn  số 44/2014/ Đ-C  n ày 15/5/2014 

 ủ  C ín  p ủ quy địn  về     đất;    n  tư số 36/2014/  -       n ày 

30/6/2014  ủ      à  n uyên và     trườn  quy địn      t  t p ư n  p  p địn      

đất;   y d n , đ ều   ỉn  b n      đất; địn      đất  ụ t   và tư vấn     địn      đất 

và Văn b n số 709/     - C  ĐĐ n ày 20/02/2019  ủ      à  n uyên và     

trườn  về v ệ  p ê duyệt d   n   y d n    n      đất và b o   o tìn   ìn  tổ   ứ  

t      ện    ị địn  số 104/2014/ Đ-CP; đ n n y,      tỉn   ìn  Địn  đ    ỉ đạo 

S   à  n uyên và     trườn   oàn t àn    n  t   tổn   ợp   t qu  đ ều tr ,    o 

sát     đất năm 2019 và d  t  o   n          loạ  đất địn   ỳ 5 năm (2020-2024) 

trên đị  bàn tỉn ; tron  đó  ó         loạ  đất tạ    u v      p r n    ữ  tỉn  Bình 

Địn  vớ  tỉn   u n      .  

Căn  ứ quy địn  về     đất   u v      p r n  tạ  Đ ều 13    ị địn  số 

44/2014/ Đ-C  n ày 15/5/2014  ủ  C ín  p ủ và Đ ều 19    n  tư số 36/2014/  -

       n ày 30/6/2014  ủ      à  n uyên và     trườn ; qu  đố      u d  t  o 

    đất tạ    u v   giáp ranh,      tỉn   ìn  Địn  t ốn  n ất vớ  đề n  ị  ủ  

     tỉn   u n       về         loạ  đất    p r n    ữ      tỉn  đượ  đ m b o 

t eo quy địn . Tuy nhiên, đố  vớ  đất n n  n   ệp (đất trồn    y l u năm, đất rừn  

s n  uất)  ó m t số   u v   giáp ranh  ó   ên  lệ   quá 30% so vớ  quy địn  tạ  

k o n 2 Đ ều 13    ị địn  số 44/2014/ Đ-C   ủ  C ín  p ủ; đề n  ị      tỉn  

 u n        em  ét lạ  mứ      đất n n  n   ệp nêu trên   o p ù  ợp vớ  tỉn   ìn  

Địn .   

 C  B n           o            h         p   nh   ữ  2  ỉnh   m  h o  

     tỉn   ìn  Địn  thông báo cho      tỉn   u n       b  t đ  p ố  

 ợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                KT. CHỦ TỊCH 
-   ư trên;                          PHÓ CHỦ TỊCH 

-   ườn  tr   HĐ   tỉn ; 

- CT và các  C       tỉn ; 

- CV       tỉn ;                                                           

-  ưu: VT, K7.                                                                

                    Trần Châu
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GIÁ ĐẤT TẠI KHU VỰC GIÁP RANH GIỮA 02 TỈNH  

(K m  h o Côn   ăn số            /UBND-TH n ày         /           /2019  ủ  UBND  ỉnh Bình Định  

Căn  ứ quy địn  về  iá đất    p r n  t eo K o n 2 Đ ều 13  ủ     ị địn  44/2014/ Đ-CP,      tỉn   ìn  Địn  đề  uất giá     loạ  đất 

tạ    u v      p r n    ữ  tỉn   ìn  Địn  vớ  tỉn   u n       n ư s u: 

1. Đối với giá các loại   t tại  hu vực giáp r nh gi   tỉnh B nh Định với tỉnh  u ng Ng i   

1.1. Giá   t ở   

(   :         n   
2
) 

TT 

Tỉnh B nh Định Tỉnh  u ng Ng i Tỷ lệ chênh lệch  

Đoạn, tuyến giáp r nh 

Giá   t Giá   t 

Đoạn, tuyến giáp r nh 
Năm 

2015 

Dự  iến 

Năm 

2020-

2024 

Năm 

2015 

Dự  iến 

Năm 2020-

2024 

Năm 

2015 

Dự  iến 

Năm 2020-

2024 

1 

Đất ven đườn     1 :  ừ 

  t   u t   địn   ư số 1 t  n 

     n Đ n ,    Hoà  C  u 

    đ n    p tỉn   u n  

     (t u      Hoà  C  u 

   ,  uyện Hoà     n)  

1.000 1.300 

800 1.000 

Đất mặt t ền đườn     1  

đoạn từ n   b  đườn  tr n  

 uố  l  1  đ n    p r n  

tỉn   ìn  (t u        ổ 

C  u,  uyện Đứ    ổ) 

20% 30% 

2 

Đất   t u   tuy n   1 :  ừ 

 ầu   u  đ n    p  u n  

     (t u      Hoà  C  u 

   ,  uyện Hoà     n) 

900 1.300 11% 30% 
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1.2. Giá   t nông nghiệp: 

(ĐVT    n /m
2
) 

 oại   t 

giáp r nh 

Tỉnh B nh Định Tỉnh  u ng Ng i Tỷ lệ chênh lệch 

Đơn vị hành chính giáp 

ranh 
Vị trí 

Giá   t Giá   t 

Đơn vị hành chính 

giáp ranh 

Năm 

2015 

DK Năm 

2020 - 

2024 

Năm 

2015 

Dự  iến 

Năm 

2020-

2024 

Năm 

2015 

Dự  iến 

Năm 

2020-

2024 

Đ t trồng 

lúa 

Xã An Toàn, xã An Vinh, xã 

An Dũn , xã An T  n , xã An 

Hưn   H yện An Lão  

VT1 21.000 42.000 20.000 35.000 

Xã B  N m, xã B  Lế, 

xã B  T  n   h yện B  

Tơ  

5% 17% 

Xã Hoà  Sơn, xã Hoà  Châ  

Bắ , xã T m Q  n Bắ  

 h yện Hoà  Nhơn  

VT1 37.000 63.000 32.000 45.000 
Xã Phổ Th nh  h yện 

Đứ  Phổ  
14% 29% 

Đ t trồng 

cây hàng 

năm 

Xã An Toàn, xã An Vinh, xã 

An Dũn , xã An T  n , xã An 

Hưn   H yện An Lão  

VT1 21.000 42.000 19.000 35.000 

Xã B  N m, xã B  Lế, 

xã B  T  n   h yện B  

Tơ  

10% 17% 

Xã Hoà  Sơn, xã Hoà  Châ  

Bắ , xã T m Q  n Bắ  

 h yện Hoà  Nhơn  

VT1 26.000 50.000 30.000 45.000 
Xã Phổ Th nh  h yện 

Đứ  Phổ  
13% 10% 
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Đ t trồng 

cây lâu năm 

Xã An Toàn, xã An Vinh, xã 

An Dũn , xã An T  n , xã An 

Hưn   H yện An Lão  

VT1 18.000 41.000 19.000 35.000 

Xã B  N m, xã B  Lế, 

xã B  T  n   h yện B  

Tơ  

5% 15% 

Xã Hoà  Sơn, xã Hoà  Châ  

Bắ , xã T m Q  n Bắ  

 h yện Hoà  Nhơn  

VT1 37.000 74.000 30.000 45.000 
Xã Phổ Th nh  h yện 

Đứ  Phổ  
19% 39% 

Đ t rừng 

s n xu t 

Xã An Toàn, xã An Vinh, xã 

An Dũn , xã An T  n , xã An 

Hưn   H yện An Lão) 

VT3 

(nhóm1) 
3.200 6.400 7.000 10.000 

Xã B  N m, xã B  Lế, 

xã B  T  n   H yện B  

Tơ  

54,2% 36% 

xã Hoà  Châ  Bắ , xã T m 

Q  n Bắ , Xã Hoà  Sơn 

 H yện Hoà  Nhơn  

VT3 

(nhóm1) 
5.400  8.600 8.000 12.000 

     Xã Phổ Th nh 

  H yện Đứ  Phổ  
32,5% 28,3% 

Đ t nuôi 

trồng thủy 

s n 

Xã Hoà  Sơn, xã Hoà  Châ  

Bắ , xã T m Q  n Bắ  

 H yện Hoà  Nhơn  

VT1 26.000 50.000 24.000 35.000 
Xã Phổ Th nh  H yện 

Đứ  Phổ  
8% 30% 
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